
TT Họ và tên đệm Tên Số CMND
Ngày cấp 

CMND

Nơi cấp 

CMND
Ngày sinh Địa chỉ thường trú

Trình độ 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn
Số CCHND

1 Lê Thị Trâm Anh 212702955 15/11/2016
CA Quảng 

Ngãi
26/1/1992

Xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

Cao đẳng 

ngành 

Dược

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc trạm y tế xã

0638/CCHN

-D-SYT-

QNG

2 Đào Thị Lan Đài 212658326 22/6/2020
CA Quảng 

Ngãi
17/4/1994

Xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Dược sỹ 

trung học
Quầy thuốc

0639/CCHN

-D-SYT-

QNG

3 Nguyễn Văn Danh 205706726 18/5/2010
CA Quảng 

Nam
08/10/1995

Xã Tam Xuân II, 

huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam

Dược sỹ 

đại học

Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; Nhà 

thuốc; Quầy thuốc

0640/CCHN

-D-SYT-

QNG

4 Lương Thị Thu Hiền 212730081 15/6/2020
CA Quảng 

Ngãi
03/4/1990

Xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

Dược sỹ 

đại học

Cơ sở bán buôn 

thuốc; Cơ sở bán 

buôn dược liệu, 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền; 

Nhà thuốc, Quầy 

thuốc

0641/CCHN

-D-SYT-

QNG

5 Lê Thị Hồng 212654438 22/3/2016
CA Quảng 

Ngãi
12/3/1989

Xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi

Dược sỹ 

trung học

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc trạm y tế xã

0642/CCHN

-D-SYT-

QNG

6 Lê Thị Dung Nhi 212899300 23/6/2020
CA Quảng 

Ngãi
10/02/1994

Xã Hành Phước, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 

ngành 

Dược

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc trạm y tế xã

0643/CCHN

-D-SYT-

QNG
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7 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 212574914 10/4/2019
CA Quảng 

Ngãi
20/02/1997

Phường Trần Phú, 

thành phô Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 

ngành 

Dược

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc trạm y tế xã

0644/CCHN

-D-SYT-

QNG

8 Lương Thị Bích Thùy 212470397 26/7/2011
CA Quảng 

Ngãi
25/02/1995

Xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

Dược sỹ 

đại học
Nhà thuốc

0645/CCHN

-D-SYT-

QNG

9 Nguyễn Thị Yến 212015325 30/8/2006
CA Quảng 

Ngãi
04/02/1963

Thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 

ngành 

Dược

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc trạm y tế xã

0646/CCHN

-D-SYT-

QNG

10 Phan Thị Thái 212853600 28/3/2019
CA Quảng 

Ngãi
01/7/1986

Phường Phổ Ninh, thị 

xã Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Cao đẳng 

ngành 

Dược

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc trạm y tế xã

0647/CCHN

-D-SYT-

QNG

Tổng cộng: 10 cá nhân
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